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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Thông tư thay thế Thông  tư  38/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải  quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Ngày 05 tháng 09 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT quy định chi tiết về bảo đảm kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng không tại Việt Nam. Thông tư số 38 là căn cứ pháp lý nhằm xây dựng và tiêu chuẩn hoá các quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản dưới Luật, thể chế hoá các yêu cầu, quy định của các tổ chức quốc tế ICAO, IATA về bảo đảm kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng không tại Việt Nam mà Hàng không Việt Nam tham gia với tư cách thành viên. 
Thông tư 38/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 05/09/2014 sau một thời gian triển khai thực hiện đã hoàn thiện hơn một bước công tác bảo đảm kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng không tại Việt Nam. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, ICAO, IATA đã ban hành tiêu chuẩn mới về nhiên liệu hàng không, các quy định mới này đã có sự khác biệt với quy định tại Thông tư 38/2014/TT-BGTVT, dẫn đến phát sinh một số bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trong thực tế vì chưa phù hợp với một số quy định mới của ICAO và IATA. Chính vì vậy một số nội dung trong các Điều, Khoản và Phụ lục của Thông tư cần phải được điều chỉnh để khắc phục những bất cập, vướng mắc, phù hợp với các quy định của ICAO, IATA và đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng không hiện nay. 

 2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Để cập nhật các quy định của quốc tế và các quy định của Việt Nam liên quan đến nhiên liệu tàu bay, cần thiết phải sửa đổi Thông tư 38, và do nội dung sửa đổi nhiều làm thay đổi phần lớn nội dung Thông tư, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất ban hành Thông tư thay thế Thông tư 38 nhằm cập nhật những nội dung quy định của ICAO, IATA và giải quyết triệt để những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 
II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Chính sách 1:
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không trong các điều khoản sẽ được dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn VN hoặc quốc tế để áp dụng, khi các tiêu chuẩn này thay đổi sẽ phải sửa đổi thông tư.  
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không trong các điều khoản sẽ được dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn VN hoặc quốc tế hiện hành để áp dụng, không nêu nội dung chi tiết trong thông tư. Mục đích là để trong quá trình vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn kỹ thuật có thay đổi sẽ không phải sửa đổi thông tư.  
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1:

Giữ nguyên như hiện nay.
b) Phương án 2:

Không nêu nội dung chi tiết trong thông tư các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.


a) Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay
Các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không phải tham chiếu đến các tiêu chuẩn VN hoặc quốc tế hiện hành để áp dụng (VD: TCVN 5684, TCVN 6426, JIG 1, JIG 2, JIG 3, JIG 4, DEF STAND 91-091, EI HM 50, ASTM D 2276/ IP 216; EI/JIG 1530; ASTM D 5452...) 

b) Đối với nhà chức trách hàng không, Cảng vụ hàng không
Công tác kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không phải tham chiếu đến các tiêu chuẩn VN hoặc quốc tế hiện hành như đã nêu ở điểm a.
Xem xét xây dựng các Tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành dưới dạng TCCS cho các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không. 
c) Đối với các doanh nghiệp là người khai thác cảng hàng không
Công tác kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không phải tham chiếu đến các tiêu chuẩn VN hoặc quốc tế hiện hành như đã nêu ở điểm a.
d) Đối với các hãng hàng không, các Tổ chức quốc tế (IATA, ICAO) vào đánh giá các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay
Công tác kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không phải tham chiếu đến các tiêu chuẩn VN hoặc quốc tế hiện hành như đã nêu ở điểm a.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Cục hàng không Việt Nam kiến nghị chọn phương án 2.

2. Chính sách 2:
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay (Điều 3). 
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bỏ điều 3: gộp vào Thủ tục cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay theo Nghị định 92/2016/NĐ-CP để đảm bảo tuân thủ quy định của văn bản QPPL hiện hành. 
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1:

Giữ nguyên như hiện nay.
b) Phương án 2:

Bỏ điều 3: gộp vào Thủ tục cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay theo Nghị định 92/2016/NĐ-CP để đảm bảo tuân thủ quy định của văn bản QPPL hiện hành.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.


a) Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay

Thủ tục cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay tuân thủ theo Nghị định 92/2016/NĐ-CP.
b) Đối với nhà chức trách hàng không, Cảng vụ hàng không
Xem xét thủ tục cung cấp dịch vụ hàng không theo Nghị định 92/2016/NĐ-CP. 
c) Đối với các doanh nghiệp là người khai thác cảng hàng không
Không bị tác động ảnh hưởng bởi chính sách này.
d) Đối với các hãng hàng không, các Tổ chức quốc tế (IATA, ICAO) vào đánh giá các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay
Không bị tác động ảnh hưởng bởi chính sách này.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Cục hàng không Việt Nam kiến nghị chọn phương án 2.

3. Chính sách 3:
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Phụ lục 2 đến Phụ lục 7 quy định chi tiết công tác kiểm tra, đánh giá các phương tiện, kho bể của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay theo các tài liệu của các tổ chức quốc tế. Khi các tài liệu này được thay thế bằng phiên bản mới thì phải thay đổi theo.

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bỏ từ Phụ lục 2 đến Phụ lục 7. 
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1:

Giữ nguyên như hiện nay.
b) Phương án 2:

Bỏ từ Phụ lục 2 đến Phụ lục 7.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.


a) Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay
Xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá các phương tiện, kho bể theo các tài liệu của các tổ chức quốc tế như đã nêu ở phần 1.4.a. 

b) Đối với nhà chức trách hàng không, Cảng vụ hàng không
Công tác kiểm tra, đánh giá các phương tiện, kho bể của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay theo các tài liệu của các tổ chức quốc tế như đã nêu ở phần 1.4.a. 

Xem xét xây dựng các Tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành dưới dạng TCCS cho các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về kiểm tra, đánh giá các phương tiện, kho bể của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay.
c) Đối với các doanh nghiệp là người khai thác cảng hàng không
Không bị tác động ảnh hưởng bởi chính sách này.
d) Đối với các hãng hàng không, các Tổ chức quốc tế (IATA, ICAO) vào đánh giá các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay
Công tác kiểm tra, đánh giá các phương tiện, kho bể theo các tài liệu của các tổ chức quốc tế như đã nêu ở phần 1.4.a.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Cục hàng không Việt Nam kiến nghị chọn phương án 2.

III. Lấy ý kiến
Phần này nêu rõ việc lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động (mô tả các phương pháp lấy ý kiến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý).
IV. Giám sát và đánh giá
Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách.
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